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NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Phú Thọ 1997 - 2010

(giai đoạn 2003 - 2010)
*

                          HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND  và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ  Luật đất đai ngày 14/7/1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 29/6/2001;

- Căn cứ Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai;

Sau khi xem xét tờ trình số  1556/TTr-UB, ngày 02/7/2003 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Phú Thọ 1997 - 2010 (giai đoạn 2003 - 2010); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận.

                                                QUYẾT NGHỊ
I-  Tán thành thông qua tờ trình của UBND tỉnh về Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Phú Thọ 1997 - 2010 (giai đoạn 2003 -2010 với nội dung chủ yếu sau:

1)  Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử  dụng đất đai tỉnh Phú Thọ 5 năm (1997 - 2002) và sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2003 - 2010.

Quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 1997 - 2010 (gọi tắt là phương án 97) là cơ sở pháp lí cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của các cấp, các ngành trong tỉnh. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh đã lập kế hoạch sử dụng đất 2001 - 2005, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND cấp huyện, cấp xã lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo kế hoạch đó. Sau 5 năm (1997 - 2002) đã lập quy hoạch cho 10 huyện và 259/270 xã, phường, thị trấn; việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch của các loại đất cơ bản đều đạt tỷ lệ hợp lý (từ 50 - 60%), từng bước đưa công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đi vào nề nếp, đúng kỷ cương pháp luật.

Tuy nhiên trong quá tình thực hiện quy hoạch sử dụng đất còn một số mặt hạn chế đó là:

- Tính dự báo trong quy hoạch 1997 - 2010 chưa bao quát và tính toán đầy đủ những diễn biến các loại đất, nên có một số chỉ tiêu vượt cao, một số chỉ tiêu đạt thấp.

- Công tác quản lí và sử dụng đất có những thiếu sót, khuyết điểm nên còn hiện tượng tranh chấp đất đai, sử dụng đất đai chưa hiệu quả,

- Chính quyền các cấp ở địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Theo niên hạn quy định tại Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; quá trình sử dụng đất, điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh có thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương; vì vậy việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai là một yêu cầu  khách quan và cần thiết.

2)  Những chỉ tiêu cơ bản của dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 - 2010 (gọi tắt là phương án 2003).

Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh năm 1997: 349.679,68 ha, hiện trạng năm 2002: 351.956,52 ha. Điều chỉnh đến năm 2010 là: 352.406,95 ha, tăng 2.727,27 ha (trong đó: tăng do tổng kiểm kê lại đất đai: 2.276,84 ha và tăng do nhận  xã Tân  Đức - Ba Vì - Hà Tây về Việt Trì - Phú Thọ là: 450,43 ha).

Bố trí điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2010 như sau:

2.1)   Đất nông nghiệp:
 Diện tích đất phương án 97: 101.452,81 ha; phương án 2003: 99.491,23 ha, giảm: 1.961,58 ha.

Trong đó:

- Đất trồng cây hàng năm: Phương án 97: 56.625,56 ha; phương án 2003: 52.705,9 ha, giảm: 3.919,66 ha.

- Đất vườn: Phương án 97: 18.193 ha; phương án 2003: 20.424,61 ha, tăng 2.231,61 ha.

- Đất trồng cây lâu năm : Phương án 97: 19.049,95 ha; phương án 2003: 17.406 ha, giảm 1.643,95 ha.

- Đất đồng cỏ dùng cho chăn nuôi: Phương án 97: 4.194,3 ha; phương án 2003: 1.500 ha, giảm: 2.694,3 ha.

Đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản: Phương án 97: 3.390 ha; phương án 2003: 7.454,72 ha, tăng 4.064,72 ha.

2.2)   Đất lâm nghiệp có rừng:

Diện tích đất phương án 97: 185.785,86 ha; phương án 2003: 194.506,46 ha, tăng 8.720,6 ha.

Trong đó:

- Đất có rừng tự nhiên: Phương án 97: 83.058,08 ha; phương án 2003: 75.100,08 ha, giảm 7.958 ha.

- Đất rừng trồng: Phương án 97: 102.727,78 ha; phương án 2003: 119.374,38 ha, tăng 16.646,6 ha.

- Đất ươm cây giống: Hiện trạng năm 1997 có: 4,3 ha; phương án 97: không bố trí; đã thực hiện đến 2002 được: 0,98 ha; phương án 2003 quy hoạch bổ sung 26,72 ha để đến năm 2010 đạt: 32 ha.

2.3) Đất chuyên dùng:

Diện tích đất phương án 97: 23.828,88 ha; phương án 2003: 30.680,93 ha, tăng: 6.852,05 ha.

Trong đó:

- Đất xây dựng: Phương án 97: 4.048,29 ha; phương án 2003: 7.640 ha, tăng: 3.591,71 ha.

- Đất giao thông: Phương án 97: 9.963,29 ha; phương án 2003: 10.263,29 ha, tăng: 300 ha.

- Đất thuỷ lợi và mặt nước chuyên dùng: Phương án 97: 5.639,41 ha; phương án 2003: 6.652,67 ha, tăng 1.013,26 ha.

- Đất di tích lịch sử văn hoá: Phương án 97: 131,89 ha; phương án 2003: 168,74 ha, tăng : 36,85 ha.

- Đất quốc phòng, an ninh: Phương án 97: 1.557,12 ha; phương án 2003: 1.853,82 ha, tăng : 296,70 ha.

- Đất khai thác khoáng sản: Phương án 97: 356,71 ha; phương án 2003: 632,52 ha, tăng 275,81 ha.

- Đất làm nguyên liệu vật liệu xây dựng: Phương án 97: 293,17 ha; phương án 2003: 1.480,17 ha, tăng: 1.187 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Phương án 97: 1.216,63 ha; phương án 2003: 1.423,76 ha, tăng: 207,13 ha.

- Đất chuyên dùng khác: Phương án 97: 622,37 ha; phương án 2003: 565,96 ha, giảm: 56,41 ha.

2.4)   Đất ở:
Diện tích đất phương án 97: 6.851,89 ha; phương án 2003: 8.821,95 ha, tăng: 1.970,06 ha.

Trong đó:

- Đất ở đô thị: Phương án 97: 1.014,59 ha; phương án 2003: 1.634,37 ha, tăng: 619,78 ha.

- Đất ở nông thôn: Phương án 97: 5.837,3 ha; phương án 2003: 7.187,58 ha, tăng: 1.350,28 ha.

2.5) Đất chưa sử dụng và đất sông suối:
Hiện trạng năm 1997 có 152.390,15 ha; phương án 97 đưa vào khai thác: 120.629,91 ha; phương án 2003 điều chỉnh đến năm 2010 là: 133.483,77 ha, tăng: 12.853,86 ha.

3) Một số giải pháp chủ yếu thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2003 - 2010:

-  Giải pháp về tổ chức hành chính:

+ Tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX) về đất đai và Luật đất đai, các văn bản của Nhà nước về quản lí sử dụng đất đúng pháp luật, theo quy hoạch, có hiệu quả.

+ Phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc kiểm tra, triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Trên cơ sở quy hoạch hàng năm, cấp huyện, xã phải xây dựng kế hoạch sử dụng đất của địa phương mình, thông qua  HĐND cùng cấp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, củng cố hệ thống tổ chức chuyên ngành, nâng cao trách nhiệm và trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở các cấp, các ngành nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay về công tác quản lí, sử dụng đất.

-  Giải pháp về cơ chế chính sách:

Thực hiện tốt các chủ trương chính sách về đất đai, nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Xây dựng các chính sách mới nhằm thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; triển khai việc thực hiện đấu giá trong giao đất cho thuê đất ở những nơi đất có giá; có chính sách điều tiết chênh lệch giá đất do Nhà nước đầu tư hạ tầng, đảm bảo sự công bằng trong thực hiện chính sách về đất đai và các nhu cầu xã hội khác.

-  Giải pháp về đầu tư:

+ Đầu tư kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất ở các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lí và sử dụng đất đai.

+ Triển khai quy hoạch phát triển các ngành kinh tế -xã hội theo quy hoạch đất đai, chú trọng quy hoạch, quản lí và xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II- UBND TỈNH có trách nhiệm hoàn chỉnh nội dung dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Phú Thọ 1997 - 2010 (giai đoạn 2003 - 2010) để trình Chính phủ phê duyệt.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1) Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất với HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết.

     Nghị quyết này được HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2003./.






HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
                                                                                       CHỦ TỊCH
                                                                      Trần Ngọc Tăng

                                                                          ( Đã ký)

Biểu số: 01-ĐCQH

                                                    ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG

                                                         ( Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 

	Loại đất
	Mã số
	Tổng DT trong địa giới hành chính
	

	
	
	
	Việt Trì
	Lâm Thao
	Phù Ninh
	ThanhThuỷ

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	Tổng diện tích


	1
	352.406,95
	11.064,64
	9.662,11
	15.636,89
	12.382,47

	I- Đất nông nghiệp
	2
	99.491,23
	4.432,93
	5.769,01
	7.736,12
	6.186,66

	1- Đất trồng cây hàng năm
	3
	52.705,90
	2.412,82
	4.006,49
	4.036,82
	3.340,79

	2- Đất vườn
	17
	20.424,61
	1.251,13
	754,23
	1.707,99
	1.019,13

	3- Đất trồng cây lâu năm
	18
	17.406,00
	271,29
	181,73
	1.451,80
	873,70

	4- Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	23
	1.500,00
	80,00
	100,00
	110,00
	265,45

	5- Đất có mặt nước NTTS
	26
	7.454,72
	417,69
	726,56
	429,51
	687,59

	II- Đất lâm nghiệp có rừng
	30
	194.506,46
	461,55
	45,52
	3.500,24
	2.154,35

	1- Rừng tự nhiên
	31
	75.100,08
	13,10
	4,67
	26,03
	18,00

	2- Rừng trồng
	35
	119.374,38
	448,45
	40,85
	3.473,21
	2.136,35

	3- Đất ươm cây giống
	29
	32,00
	
	
	1,00
	

	III- Đất chuyễn dùng
	40
	30.680,93
	3.735,81
	1.943,73
	2.798,05
	2.003,21

	1- Đất xây dựng
	41
	7.640,00
	1.827,00
	621,66
	691,77
	783,70

	2- Đất giao thông
	42
	10.263,29
	1.106,31
	691,17
	1.061,74
	425,75

	3- Đất thuỷ lợi và MNCD
	43
	6.652,67
	359,63
	469,50
	555,27
	387,63

	4- Đất di tích lịch sử
	44
	168,74
	20,56
	15,64
	13,06
	12,03

	5- Đất quốc phòng, an ninh
	45
	1.853,82
	171,01
	18,25
	95,01
	3,70

	6- Đất khai thác khoáng sản
	46
	632,52
	
	2,99
	6,24
	45,12

	7- Đất làm nguyên VLXD
	47
	1.480,17
	69,78
	40,06
	100,01
	209,31

	8- Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	49
	1.423,76
	109,16
	75,10
	159,07
	84,62

	9- Đất chuyên dùng khác
	50
	565,96
	72,36
	9,36
	115,88
	51,35

	IV- Đất ở
	51
	8.821,95
	1.160,70
	556,30
	650,29
	425,92

	1- Đất ở nông thôn
	52
	1.634,37
	654,66
	144,38
	117,34
	45,96

	2- Đất ở thành phố
	53
	7.187,58
	506,04
	411,92
	532,95
	379,96

	V- Đất CSD và sông suối
	54
	18.906,38
	1.273,65
	1.347,55
	952,19
	1.612,33

	1- Đất chưa sử dụng
	55
	3.922,17
	42,14
	64,76
	184,51
	40,64

	2- Sông suối
	56
	14.984,21
	1.231,51
	1.282,79
	767,68
	1.571,69


ĐẤT ĐAI TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2010
55/2003/NQ-HĐND- KXV ngày 17-7-2003)

ĐVT: ha

	chia ra các huyện thành thị

	Tam Nông


	Phú Thọ
	Đoan Hùng
	Hạ Hoà
	Thanh Ba
	Cẩm Khê
	Yên Lập
	Thanh Sơn

	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	15.551,34


	6.329,58
	30.244,47
	33.994,05
	19.448,92
	23.424,98
	43.746,50
	130.921,00

	7.198,66
	3.008,66
	12.076,87
	10.378,31
	9.783,69
	10.317,10
	9.048,12
	13.555,10

	4.027,25
	1.782,61
	5.476,99
	5.331,14
	4.843,94
	6.516,27
	4.145,62
	6.785,16

	1.176,27
	654,61
	3.428,55
	2.207,38
	1.892,32
	2.045,67
	2.347,06
	1.940,38

	997,56
	245,70
	2.521,91
	2.132,40
	2.325,09
	698,49
	1.728,35
	3.977,98

	268,32
	
	45,00
	50,00
	50,00
	127,50
	120,31
	283,42

	729,26
	325,74
	604,53
	657,39
	672,34
	929,17
	760,78
	568,16

	3.813,16
	1.077,33
	13.306,18
	17.137,97
	5.147,85
	8.121,33
	31.066,23
	108.674,75

	291,23
	
	618,10
	2.811,42
	60,00
	1.007,10
	13.166,58
	57.083,85

	3.520,20
	1.075,18
	12.685,36
	14.323,05
	5.085,85
	7.111,73
	17.894,53
	51.579,62

	1,73
	2,15
	2,72
	3,50
	2,00
	2,50
	5,12
	11,28

	1.958,30
	1.378,39
	2.722,32
	3.837,61
	2.343,99
	2.093,31
	2.048,31
	3.817,90

	423,48
	297,28
	340,33
	1.057,22
	361,53
	236,42
	265,15
	734,46

	696,50
	537,90
	1.219,17
	965,25
	780,30
	860,38
	658,60
	1.260,22

	583,10
	213,53
	597,22
	1.256,08
	631,64
	659,07
	370,67
	569,33

	34,94
	11,60
	11,07
	13,92
	15,59
	8,07
	4,63
	7,63

	29,94
	173,51
	271,82
	190,79
	161,05
	131,09
	434,32
	173,33

	
	2,25
	6,21
	37,63
	21,96
	12,00
	86,78
	411,34

	57,87
	57,32
	100,36
	152,88
	189,85
	66,56
	102,60
	333,57

	91,80
	54,62
	126,03
	113,81
	166,70
	109,09
	96,26
	237,50

	40,67
	30,38
	50,11
	50,03
	15,37
	10,63
	29,30
	90,52

	466,24
	366,32
	655,99
	647,66
	888,77
	1.024,98
	654,15
	1.324,63

	54,01
	147,74
	52,37
	60,13
	101,95
	70,71
	76,36
	108,76

	412,23
	218,58
	603,62
	587,53
	786,82
	954,27
	577,79
	1.215,87

	2.114,98
	498,88
	1.483,11
	1.992,50
	1.284,62
	1.868,26
	929,69
	3.548,62

	48,26
	85,90
	260,41
	215,05
	161,86
	73,46
	618,28
	2.126,90

	2.066,72
	412,98
	1.222,70
	1.777,45
	1.122,76
	1.794,80
	311,41
	1.421,72


Biểu số: 02- ĐCQH

BẢNG CÂN ĐỐI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH hoạch

                                                                                            ( ban hành kèm theo Nghị quyết số: 

55/2003/NQ-HĐND- KXV ngày 17-7-2003)

	Loại đất
	Diện tích hiện trạng năm 1997
	Phương án QH 1997 - 2010 ( PA 97)

	
	
	DT cuối kỳ QH

( đến năm 2010)
	CTQH: DT tăng (+), giảm (-) so với năm 1997

	1
	2
	3
	(4=3-2)

	tổng diện tích
	349.679,68
	349.679,68
	0,00

	I- Đất nông nghiệp
	89.611,57
	101.452,81
	11.841,24

	1.Đất trồng cây hàng năm
	56.268,73
	56.625,56
	356,83

	a) Đất ruộng lúa, lúa màu
	47.306,56
	47.290,64
	-15,92

	b) Đất nương rẫy
	260,08
	260,08
	

	c) Đất trồng cây hàng năm khác
	8.702,09
	9.074,84
	372,75

	2. Đất vườn
	19.454,00
	18.193,00
	- 1.261,00

	3. Đất trồng cây lâu năm
	11.585,31
	19.049,95
	7.464,64

	4. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	246,23
	4.195,30
	3.948,07

	5. Đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
	2.057,30
	3.390,00
	1.332,70

	II- Đất lâm nghiệp có rừng
	81.159,92
	185.785,86
	104.625,94

	1. Rừng tự nhiên
	30.455,08
	83.058,08
	52.603,00

	a) Đất có rừng sản xuất
	19.087,51
	26.550,71
	7.463,20

	b) Đất có rừng phòng hộ
	7.296,97
	52.436,77
	45.139,80

	c) Đất có rừng đặc dụng
	4.070,60
	4.070,60
	0,00

	2. Rừng trồng
	50.700,54
	102.727,78
	52.027,24

	a) Đất có rừng sản xuất
	44.121,81
	75.764,14
	31.642,33

	b) Đất có rừng phòng hộ
	6.417,54
	26.685,24
	20.267,70

	c) Đất có rừng đặc dụng
	161,19
	278,40
	117.21

	3. Đất ươm cây giống
	4,30
	
	- 4,30

	III- Đất chuyên dùng
	20.141,41
	23.828,88
	3.687,47

	1. Đất xây dựng
	2.967,70
	4.048,29
	1.080,59

	2. Đất giao thông
	7.645,95
	9.963,29
	2.317,34

	3. Đất thuỷ lợi và mặt nước CD
	5.342,99
	5.639,41
	296,42

	4. Đất di tích lịch sử văn hoá
	122,81
	131,89
	9,08

	5. Đất quốc phòng an ninh
	1.554,76
	1.557,12
	2,36

	6. Đất khai thác khoáng sản
	326,77
	356,71
	29,94

	7. Đất làm NVL xây dựng
	243,17
	293,17
	50,00

	8. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1.179,64
	1.216,63
	36,99

	9. Đất chuyên dùng khác
	757,62
	622,37
	- 135,25

	IV. Đất ở
	6.376,63
	6.851,89
	475,26

	1. Đất ở đô thị
	684,44
	1.014,59
	330,15

	2. Đất ở nông thôn
	5.692,19
	5.837,30
	145,11

	V. Đất CSD, sông suối, núi đá
	152.390,15
	31.760,24
	- 120.629,91

	1. Đất bằng CSD 
	2.652,11
	131,31
	- 2.520,80

	2. Đất đồi núi CSD
	126.734,39
	12.931,35
	- 113.803,04

	3. Đất mặt nước CSD
	2.766,47
	1.302,32
	- 1.464,15

	4. Sông suối
	13.492,55
	13.429,55
	

	5. Núi đá
	2.128,25
	2.128,25
	

	6. Đất CSD khác
	4.679,38
	1.837,46
	- 2.841,92


SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2003 - 2010

                                                                                                                                                                  ĐVT: ha

	Thực hiện đến năm 2002
	Phương án ĐCQH 2003 - 2010 ( PA 2003)

	Diện tích hiện trạng năm 2002
	DT tăng (+), giảm (-) so với năm 1997
	DT cuối kỳ QH

( đến năm 2010 )
	DT cuối kỳ QH: tăng (+), giảm (-) so với năm PA 97
	CTQH: tăng (+), giảm (-) so với năm 2002
	Ghi chú

	5
	( 6=5-2)
	7
	( 8=7-3)
	( 9=7-5)
	10

	351.956,52
	2.276,84
	352.406,95
	2.727,27
	450,43
	Tăng 430,43 ha

	97.201,66
	7.590,09
	99.491,23
	- 1.961,58
	2.289,57
	do thêm xã 

	59.420,39
	3.151,66
	52.705,90
	- 3.919,66
	- 6.714,49
	Tân Đức

	48.577,80
	1.271,24
	46.085,90
	- 204,74
	- 2.491,90
	

	125,81
	- 134,27
	120,00
	- 140,08
	- 5,81
	

	10,716,78
	2.014,69
	6.500,00
	- 2.574,84
	- 4.216,78
	

	22.531,04
	3.077,04
	20.424,61
	2.231,61
	- 2.106,43
	

	12.713,93
	1.128,62
	17.406,00
	- 1.643,95
	4.692,07
	

	81,58
	- 164,65
	1.500,00
	- 2.694,30
	1.418,42
	

	2.454,72
	397,42
	7.454,72
	4.064,72
	5.000,00
	

	144.256,81
	63.096,89
	194.506,46
	8.720,60
	50.249,65
	

	69.546,90
	39.091,82
	75.100,08
	- 7.958,00


	5.553,18
	

	43.714,36
	24.626,85
	1.250,71
	- 25.300,00
	- 42.463,65
	

	20.414,85
	13.117,88
	58.993,37
	6.556,60
	38.578,52
	

	5.417,69
	1.347,09
	14.856,00
	10.785,40
	9.438,31
	

	74.704,63
	24.004,09
	119.374,38
	16.646,60
	44.669,75
	

	66.868,87
	22.747,06
	81.425,13
	5.660,99
	14.556,26
	

	7.707,38
	1.289,84
	36.312,85
	9.627,61
	28.605,47
	

	128.38
	- 32,81
	1.636,40
	1.358,00
	1.508,02
	

	5,28
	0,98
	32,00
	32,00
	26,72
	

	21.672,88
	1.531,47
	30.680,93
	6.852,05
	9.008,05
	

	2.984,62
	16,92
	7.640,00
	3.591,71
	4.655,38
	

	8.507,50
	861,55
	10.263,29
	300,00
	1.755,79
	

	5.930,67
	587,68
	6.652,67
	1.013,26
	722,00
	

	120,66
	- 2,15
	168,74
	36,85
	48,08
	

	1.753,82
	199,06
	1.853,82
	296,70
	100,00
	

	370,02
	43,25
	632,52
	275,81
	262,50
	

	272,87
	29,70
	1.480,17
	1.187,00
	1.207,30
	

	1.306,76
	127,12
	1.423,76
	207,13
	117,00
	

	425,96
	- 331,66
	565,96
	- 56,41
	140,00
	

	7.658,36
	1.281,73
	8.821,95
	1.970,06
	1.163,59
	

	810,78
	126,34
	1.634,37
	619,78
	823,59
	

	6.847,58
	1.155,39
	7.187,58
	1.350,28
	340,00
	

	81.166,81
	- 71.223,34
	18.906,38
	- 12.853,86
	- 62.260,43
	

	2.363,24
	- 288,87
	62,74
	- 68,57
	- 2.300,50
	

	57.858,89
	- 68.875,50
	2.335,61
	- 10.595,74
	- 55.523,28
	

	2.665,50
	- 100,97
	115,00
	- 1.187,32
	- 2.550,50
	

	14.574,82
	1.145,27
	14.984,21
	1.554,66
	409,39
	

	1.456,50
	- 671,75
	1.016,57
	- 1.111,86
	- 439,93
	

	2.247,86
	- 2.431,52
	392,25
	- 1.445,21
	- 1.855,61
	


